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	TT
	Họ và tên GV
	Môn dạy
	Lớp dạy
	Số tiết
	Ghi chú

	I
	Khoa Khoa học cơ bản
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Công
	Cường
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	17C1-CNO3 17C1-CNO4 17C1-CNO11 17C1- CNO12 17C1- CNO14 17T4-ĐCN1 17T4-LĐL1
17T4-CKL1 17T4-TKW1
	390
	

	2
	Đinh Thị
	Thắng
	Vật lý 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	390
	180
	

	3
	Đoàn Thị 
	Điểm
	Ngữ Văn 2
	17T4-THU1
17T4-QTM1 17T4-CCK2 17T4-CCK1
	240
	

	4
	Huỳnh Thị 
	Bích
	Vật lý 1
	17T4-KTD1 17T4-NNA2 17T4-NNA1 17T4-LĐL1
	240
	

	5
	Lê Thị 
	Mùi
	Ngữ văn 4
	16TC-MTT 16TCN-QTD 16TC-Ô1 16TCN-LĐL1 16TC-QTM 16TCN-QTM1
16TCN-QTM2 16TCN-CKL 17T4-QTM2 17T4-KTD1
17T4-CNÔ4 17T4-ĐCN1 17T2_BDVH
	750
	

	6
	Trần Hạ
	Quyên
	Ngữ văn 4
	16TCN-ĐT 16TCN-Đ 16TCN-KTD
	180
	

	7
	Hà Việt
	Hường
	Toán 2
	17T4-LTM1 17T4-LĐL1 17T4-ĐTC1
	180
	

	8
	Hồ Khắc
	Khuyên
	Toán 2
	17T4-CMT1 17T4-CNÔ1 17T4-CNÔ2
	180
	

	9
	Hồ Minh
	Hùng
	Toán 2
	17T4-ĐCN2
  17 T4-LĐL2
	120
	

	10
	Nguyễn Thị Bích
	Hồng
	Toán 2
	17T4-NNA1, 17T4-TKW1
	120
	

	11
	Trần Huỳnh Tuyết 
	Như
	Ngữ văn 2; Ngữ văn 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	17T4-CNÔ1 17T4-CNÔ2 17T4-CNÔ3 17T4-TKW1 16TCN-Ô2
	180
	

	12
	Bùi Đức
	Phước
	Giáo dục thể chất
	17C2- CCK1 17C2-CNÔ1 17C2-QTM1 17C2-ĐĐT1
17T4-NNA2 17T4-ĐCN1 17T4-ĐCN2 17T4-LĐL1 17T4-KTD1
17T2-ĐCN1
	240
	

	13
	Đặng Duy
	Đồng
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	17C1-CNO9 17C1-CNO10  17T4-LTM1 17T4-CMT1
17T4-CNO3 17T4-CNO4
	370
	

	14
	Đinh Văn
	Quyên
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	17T4-CNL1  17T4- LĐL2 17T4-ĐCN1 17T4- ĐCN2
17C1-CNO16
17C1-CNO15
17T4-CNO1 17T4-CNO2 17T4- LĐL2
17T4- ĐCN2 17T4-CNL1
	450
	

	15
	Nguyễn Nhân 
	Anh 
	Giáo dục Thể chất
	17T4-NNA1
17T4-ĐĐT1 17T4-ĐTC1
17C1-CNO15 17C1-CNÔ16
	210
	

	16
	Nguyễn Phú
	Cường
	Giáo dục Thể chất
	17T4-LĐL2 17T4-CNL1  
	60
	

	17
	Nguyễn Quỳnh
	Giao
	Vật lý 1
	17T4-CNM1 17T4-CNÔ4
	120
	

	18
	Nguyễn Tấn
	Phát
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	17T4-NNA1 17T4-NNA2
	165
	

	19
	Phạm Quang
	Tùng
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	17C1-CNO14  17C1- CNO13 17C1-CNO15 17C1- CNO16 17C1-CNO7 17C1- CNO8
17T4-ĐĐT1 17T4- ĐTC1
17T4-ĐĐT1 17T4-LTM1
	420
	

	20
	Nguyễn Thị Thanh
	Thảo
	Ngữ văn 2; Ngữ văn 4
	17T4-CNM1 17T4-NNA1
17T4-NNA2 17T4-LĐL1 17T4-ĐCN1 17T4-CNL1 17T4-QTD1 17T4-ĐCN2
17T4-ĐĐT1 17T4-LĐL2
16TCN-Ô1
	660
	

	21
	Bùi Văn
	Phương
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	17T4-QTM2  17T4-CCK2 17T4-CNM1 17T4-CCK1
	270
	

	22
	Trần Minh
	Đức
	Ngữ văn 2
	17T4-CMT1 17T4-CKL1 17T4-LTM1
	180
	

	23
	Võ Ngọc
	Lân
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	17C1-CNO11
17C1-CNO12 17C1-CNO3
17C1-CNO4
17C1-CNO3
	330
	

	24
	Bùi Văn
	Mạnh
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	17T4-QTM1 17T4-TKW1 17T4-LTM1 17T4-KTD1
	345
	

	II
	 Khoa Công nghệ Cơ khí
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thanh 
	Phong
	Nguyên lý chi tiết máy Hướng dẫn đồ án Nguyên lý chi tiết máy
	16CĐ-Ô4
16CĐ-Ô8
16CĐ-Ô9
16CĐ-Ô12 
17C1-CCK4 17C1-CCK7
17C1-CTM3
	457
	

	2
	Vũ Đình
	Chi
	Thực tập Hàn cơ bản
	17T4-CKL1 17C1-CCK1
17C1-BCN1
	270
	

	3
	Lê Hải
	Tuấn
	Thực tập tiện CB
	17C1-CCK9 17C1-CTM3
	240
	

	4
	Lê Thanh
	Thuận
	Sức bền vật liệu
	17C2-CCK1
	30
	

	5
	Nguyễn Thanh
	Giang
	Nguyên lý chi tiết máyThực tập Tiện cơ bản
	17C1- CCK2 17C1-CCK3
17C1-CCK6
	420
	

	6
	Nguyễn Văn 
	Bộ
	Vẽ kỹ thuật
	17T4-CCK1 17T4-CCK2 17T4-CKL1
	225
	

	III
	Khoa Công nghệ Động lực
	
	
	
	

	1
	Đỗ Tấn 
	Thích
	Thực tập Động cơ cơ bản;
Thực tập Điện ôtô 2;
Thực tập Động cơ 2;
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực
	16CĐ-Ô12
17C1-CNÔ10
17C1-CNÔ7
	377
	

	2
	Phạm Hồng 
	Thao
	Thực tập Động cơ cơ bản;
Thực tập Đồng - Sơn Ô tô
	17C1-CNÔ4
17C1-CNÔ9
	210
	

	3
	Quãng Minh 
	Đằng
	Thực tập Động cơ 2
Thực tập Động cơ cơ bản
	16CĐ-Ô4
17C1-CNÔ8

	210
	

	4
	Kao Hoàng Việt
	Hưng
	Thực tập Động cơ cơ bản
	17C1-CNÔ4
17C1-CNÔ15
	180
	

	5
	Nguyễn Thanh
	Tùng
	Thực tập Đồng - Sơn Ô tô
	17C1-CNÔ1
	60
	

	6
	Trần Bá 
	Duy
	Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường
	16TCN-Ô2
17C1-CNÔ6
	190
	

	
	
	
	Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ 1
	
	
	

	
	
	
	Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ 1
	
	
	

	
	
	
	Thực tập Ôtô; Thực tập Động cơ cơ bản
	
	
	

	7
	Phạm Đắc
	Phúc
	Thực tập Đồng - Sơn Ô tô
Thực tập Động cơ cơ bản
	17C1-CNÔ12
17C1-CNÔ6
	150
	

	8
	Dương Tuấn 
	Hải 
	Thực tập Động cơ cơ bản
	17C1-CNÔ16

	180
	

	9
	Nguyễn Thanh 
	Đức
	Thực tập Động cơ cơ bản
	17C1-CNÔ1
17C1-CNÔ6
	90
	

	10
	Nguyễn Đắc Khánh 
	Hưng
	Thực tập Động cơ cơ bản
	17C1-CNÔ13
	114
	

	11
	Đoàn Nguyễn Minh
	Trung
	Thực tập Đồng - Sơn Ô tô
	17C1-CNÔ4
17C1-CNÔ5
17C1-CNÔ6
17C1-CNÔ7
17C1-CNÔ8
	480
	

	12
	Trần Văn 
	Đông 
	Thực tập Đồng - Sơn Ô tô
	17C1-CNÔ6
17C1-CNÔ8
17C1-CNÔ13
	240
	

	13
	Vũ Xuân
	Trường
	Thực tập Đồng - Sơn Ô tô
	17C1-CNÔ1
17C1-CNÔ2
	83
	

	14
	Lâm Đình 
	Thuận
	Thực tập Động cơ cơ bản
	17C1-CNÔ15
	90
	

	15
	Trần Văn 
	Sơn
	Thực tập Động cơ cơ bản
	17C1-CNÔ3
	90
	

	16
	Đinh Quốc 
	Trí
	Thực tập Động cơ cơ bản
	17C1-CNÔ7
	90
	

	18
	Nguyễn Tấn 
	Lực
	Thực tập Đồng - Sơn Ô tô

	17C1-CNÔ15
	120
	

	19
	Tống Xuân 
	Điệp
	Thực tập Động cơ cơ bản (Thầy Trung dạy 14 tiết)
	17C1-CNÔ14
	82
	

	20
	Nguyễn Lương 
	Tâm
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử; Công nghệ phục hồi chi tiết trong sữa chữa ô tô;
Thực tập Động cơ 2
	16CĐN-Ô2
16CĐ-Ô1
16CĐ-Ô2
16CĐ-Ô3
16CĐ-Ô6
16CĐ-Ô10
15CĐ-Ô4
17C1-CNÔ2
17C1-CNÔ14
	671
	

	
	
	
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử; Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực
	
	
	

	21
	Đỗ Hoàng
	Duy
	Thực tập Đồng - Sơn Ô tô
	17C1-CNÔ10
	120
	

	22
	Nguyễn Ngọc
	Phương
	Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường
	16CĐ-Ô6
	58
	

	23
	Nguyễn Anh 
	Tuấn
	Thủy lực và máy thủy lực
	16CĐ-Ô2
17C1-CNÔ4
	60
	

	24
	Phạm Trường 
	Giang
	Thực tập Động cơ 2
	16CĐ-Ô11
	120
	

	25
	Đặng Chí 
	Nguyện
	Hệ thống điện và điện tử ôtô; Kỹ thuật điện - điện tử
	16CĐ-Ô6
16CĐ-Ô8
	180
	

	26
	Phạm Hồng
	Thanh
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử; Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực; Thủy lực và máy thủy lực 
	16CĐN-Ô2
16CĐ-Ô1
16CĐ-Ô7
16CĐ-Ô9
16CĐ-Ô11
16CĐ-Ô10
16CĐ-Ô8
	186
	

	
	
	
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử
	
	
	

	27
	Nguyễn Xuân 
	Hà
	Hệ thống điện và điện tử ôtô; Kỹ thuật điện - điện tử
	16CĐ-Ô11
16CĐ-Ô10
17C1-CNÔ1
	180
	

	IV
	Khoa CN Điện – Điện tử
	
	
	
	

	1
	Lê Hồng 
	Vân
	Trang bị điện
	17T2-ĐCN1
17C1-ĐTC1
	60
	

	2
	Phan Thanh 
	Hoàng
	Khí cụ điện
	17C1-ĐCN3
17C1-ĐCN4
	60
	

	3
	Cao Thị Xuân 
	Thùy
	Điện tử tương tự
	17C1-ĐĐT1
17C1-ĐĐT2
	60
	

	4
	Nguyễn Văn 
	Nghi
	Anh văn chuyên ngành CNKT Điện-Điện tử
	16CĐ-ĐCN5
16CĐ-ĐTCN1
	58
	

	5
	Cao Văn 
	Tuấn
	Máy điện
 TT Điện cơ bản
	17C1-ĐĐT1
17C1-CĐT1
17C1-ĐCN1
17C1-ĐCN3
17C1-ĐTC1
17T2-ĐCN1
	60
	

	6
	Trần Nam 
	Anh
	Khí cụ điện
 An toàn điện
TT Điện cơ bản
	17C1-CĐT1
17C1-ĐĐT3
17C1-ĐĐT4
17C1-TĐH1
17C1-ĐCN1
17C1-ĐCN2
17C1-ĐTC1
	115
	

	7
	Đinh Văn 
	Chuyên
	TT Điện tử cơ bản
TT Vi xử lý
TT Kỹ thuật số
	16CĐ-ĐCN5
17C1-TĐH1
17C1-ĐTC1
	240
	

	V
	 Khoa CN Nhiệt- lạnh
	
	
	
	

	1
	Hồ Công 
	Thiện
	TT Lạnh cơ bản
	17C1-KML2
	180
	

	2
	Diệp Thị 
	Lành
	Kỹ thuật điều hòa không khí
	16CĐ-ĐL1
16CĐ-ĐL3
	88
	

	3
	Nguyễn Ngọc
	Trí
	Cơ sở nhiệt động và truyền nhiệt
	17C1-VSL2
	51
	

	4
	Nguyễn Thị Út
	Hiền
	Cơ sở Kỹ thuật lạnh 
	17C1-CNL1
17C1-VSL2
	90
	

	VI
	 Khoa CN thông tin
	
	
	
	

	1
	Lâm Thanh 
	Hùng
	Công nghệ phần mềm 
Lập trình cơ sở dữ liệu

	15CĐ-TP1,2
16CĐ-TW1
	210
	

	2
	Dương Đình 
	Dũng
	Phần cứng và mạng máy tính
	17T4-LTM1
	150
	

	3
	Lê Thành 
	Hưng
	Phần cứng và mạng máy tính
	17T4-THU1
	150
	

	4
	Lê Hữu 
	Nhơn
	Lập trình ASP.Net 1
Lập trình web
	16CĐ-TW2
16TCT-QTM
	165
	

	5
	Trần Thanh 
	Nam
	Hệ điều hành Windows và Linux
	17C1-CMT2
	90
	

	6
	Nguyễn Đức 
	Thịnh
	Kỹ thuật lập trình
Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	17C1-LTM2
	165
	

	7
	Lê Viết Duy 
	Anh
	Kỹ thuật lập trình
	17C1-QTM1
	150
	

	8
	Trần Đắc
	Tốt
	Bảo mật hệ thống thông tin
	17T2-QTM1
	45
	

	9
	Phùng Nguyễn Thanh 
	Phong
	Thiết bị mạng
Tin học
	17T2-QTM1
17C1-NNA2
	135
	

	VII
	 Khoa Kinh tế
	
	
	
	
	

	1
	Hồ Thị Ái 
	Liên
	Marketing căn bản 
	17C1-QTD1
	45
	


Tổng cộng: 78 GVTG
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2018
P. TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO
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